CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TIẾNG ANH GIAO TIẾP QUA ĐIỆN THOẠI
Mã môn học: 224336
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 18 giờ, kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học tiếng Anh giao tiếp qua điện thoại được bố trí ở học kì IV, thuộc khối kiến thức chuyên môn tự chọn trong chương trình đào tạo.
- Tính chất:  Là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu môn học: 
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng:
· Về kiến thức 
· Nhận biết được từ ngữ, mẫu câu khi nhận và trả lời điện thoại;
· Xác định được từ ngữ, mẫu câu trong các cuộc họp qua điện thoại;
· Nhận biết được cách lập kế hoạch và sắp xếp cuộc hẹn qua điện thoại;
· Chỉ ra được những kỹ năng xử lý tình huống giao tiếp qua điện thoại;
· Sắp xếp được các bước cần thiết khi để lại lời nhắn qua điện thoại;
· Trình bày được cách ghi lại lời nhắn qua điện thoại.
· Về kỹ năng 
· Nhận và trả lời điện thoại sử dụng từ ngữ, mẫu câu, giọng điệu phù hợp;
· Xử lý các tình huống giao tiếp phát sinh khi giao tiếp qua điện thoại;
· Lập kế hoạch và sắp xếp cuộc hẹn qua điện thoại;
· Để lại tin nhắn và ghi lại tin nhắn trong điện thoại;
· Thực hiện được các cuộc họp qua điện thoại.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Biết làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
+ Có sáng kiến, chủ động, tích cực trong quá trình học tập;
+ Biết tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ kiến thức.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
	
Số
TT
	
Tên các chương, bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý 
thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm
tra

	1
	Bài 1: Answering the phone
Lesson A:
Listening 1&2
Pronunciation: intonation
Practice
Lesson B:
Listening 1&2
Pronunciation: letters
Practice
	2
	1
	1
	0

	2
	Bài 2: Beginning a call
Lesson A:
Listening 1&2
Language focus
Practice
Lesson B:
Listening 1&2
Language focus
Practice
	2
	1
	1
	0

	3
	Bài 3: Ending a call
 Lesson A:
Listening 1&2
Language focus
Practice
Lesson B:
Listening 1&2
Language focus
Practice
	2
	1
	1
	0

	4
	Bài 4: Connecting people
Lesson A:
Listening 1&2
Language focus
Practice
Lesson B:
Listening 1&2
Language focus
Practice
	4
	1
	3
	0

	5.
	Bài 5: Messages 2
Lesson A:
Listening 1&2
Language focus
Practice
Lesson B:
Listening 1&2
Language focus
Practice
	2
	1
	1
	0

	6.
	Bài 6: Communication problems
Lesson A:
Listening 1&2
Language focus
Practice
Lesson B:
Listening 1&2
Language focus
Practice
	4
	1
	3
	0

	7.
	Bài 7: Appointments and arrangements
Lesson A:
Listening 1&2
Language focus
Practice
Lesson B:
Listening 1&2
Language focus
Practice
	4
	2
	2
	0

	8.
	Bài 8: Recorded information
Lesson B:
Listening 1&2
Language focus
Practice
	2
	1
	1
	0

	9.
	Bài 9: Telephone conferences
Lesson A:
Listening 1&2
Language focus
Practice
Lesson B:
Listening 1&2
Language focus
Practice
	4
	1
	3
	0

	10.
	Bài 10: Progress test
	2
	0
	0
	2

	11.
	Bài 11: General review
	2
	0
	2
	0

	Cộng
	30
	10
	18
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:	Answering the phone						Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: 
· Nhận biết được một số cách trả lời điện thoại;
· Đọc số điện thoại bằng tiếng Anh và giới thiệu tên công ty qua điện thoại;
· Thực hiện được việc đánh vần tên riêng Tiếng Anh.
2. Nội dung bài học: 
2.1. Lesson A
2.1.1. Listening 1
2.1.2. Listening 2
2.1. 3. Language focus: Pronunciation- intonation
2.1.4. Practice
     2.2. Lesson B
2.2.1. Listening 1
2.2.2. Listening 2
2.2.3. Language focus: Pronunciation- letters
2.2.4. Practice
Bài 2:	 Beginning a call							Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: 
- 	Nhận biết các mẫu câu khi cần làm rõ thông tin;
· Liệt kê các bước khi gọi điện thoại;
· Mô tả được các bước khi trả lời điện thoại;
· Đề nghị gặp đối tượng cần giao tiếp qua điện thoại.
2. Nội dung bài học: 
2.1. Lesson A
2.1.1. Listening 1
2.1.2. Listening 2
2.1. 3. Language focus: introduce yourself/asking to speak to someone- responding
2.1.4. Practice
     2.2. Lesson B
2.2.1. Listening 1
2.2.2. Listening 2
2.2.3. Language focus: Pronunciation- stress
2.2.4. Practice
Bài 3: Ending a call							Thời gian: 2 giờ
[bookmark: _Toc280521894]1. Mục tiêu: 
     -	Nhận biết cấu trúc câu sử dụng khi kết thúc cuộc gọi;
· Mô tả được một số cách kết thúc đàm thoại qua điện thoại;
· Xác định được các dấu hiệu kết thúc đàm thoại;
· Đưa ra yêu cầu và đề nghị khi kết thúc cuộc gọi.
2. Nội dung bài học: 
2.1. Lesson A
2.1.1. Listening 1
2.1.2. Listening 2
2.1. 3. Language focus
2.1.4. Practice
     2.2. Lesson B
2.2.1. Listening 1
2.2.2. Listening 2
2.2.3. Language focus: Pronunciation- chunking
2.2.4. Practice
Bài 4: Connecting people							Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 
     -    Nhận biết được từ vựng về tên các phòng chức năng trong công ty;
· Diễn đạt được cách đề nghị gặp một cá nhân hoặc phòng chức năng cụ thể qua điện thoại;
· Trình bày được cách thông báo và trả lời khi người cần gặp không có mặt;
· Nhận và trả lời qua điện thoại với giọng điệu phù hợp;
· Đề nghị người gọi chờ điện thoại trong khi kết nối điện thoại.
2. Nội dung bài học: 
2.1. Lesson A
2.1.1. Listening 1
2.1.2. Listening 2
2.1. 3. Language focus
2.1.4. Practice
     2.2. Lesson B
2.2.1. Listening 1
2.2.2. Listening 2
2.2.3. Language focus: Pronunciation- intonation
2.2.4. Practice
Bài 5: Messages 2								Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: 
· Nhận biết được mẫu câu sử dụng khi cần làm rõ thông tin;
· Minh họa các bước để lại lời nhắn trên điện thoại;
· Thực hành kiểm tra chi tiết thông tin trên điện thoại;
· Để lại được lời nhắn trên điện thoại.
2. Nội dung bài học: 
2.1. Lesson A
2.1.1. Listening 1
2.1.2. Listening 2
2.1. 3. Language focus
2.1.4. Practice
     2.2. Lesson B
2.2.1. Listening 1
2.2.2. Listening 2
2.2.3. Language focus: Pronunciation- intonation
2.2.4. Practice
Bài 6: Communication problems					Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 
· Xác định các vấn đề phát sinh khi giao tiếp qua điện thoại;
· Giải quyết được vấn đề khi người gọi và nhận điện thoại không hiểu nhau;
· Xử lý được tình huống khi gặp sự cố kỹ thuật.
2. Nội dung bài học: 
2.1. Lesson A
2.1.1. Listening 1
2.1.2. Listening 2
2.1. 3. Language focus
2.1.4. Practice
     2.2. Lesson B
2.2.1. Listening 1
2.2.2. Listening 2
2.2.3. Language focus: Pronunciation- chunking
2.2.4. Practice
Bài 7: Appointments and arrangements				Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 
· Trình bày được cách xác định lại thông tin, thay đổi và hủy cuộc hẹn;
· Mô tả các bước khi kiểm tra chi tiết thông tin trên điện thoại;
· Kiểm tra được thông tin qua điện thoại;
· Lập kế hoạch và sắp xếp cuộc hẹn qua điện thoại.
2. Nội dung bài học: 
2.1. Lesson A
2.1.1. Listening 1
2.1.2. Listening 2
2.1. 3. Language focus
2.1.4. Practice
     2.2. Lesson B
2.2.1. Listening 1
2.2.2. Listening 2
2.2.3. Language focus: Pronunciation- stress
2.2.4. Practice
Bài 8: Recorded information						Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: 
· Trình bày được cách đề nghị ghi lại  thông tin/ lời nhắn khi giao tiếp qua điện thoại;
· Sử dụng giọng điệu phù hợp khi gọi và nhận điện thoại;
- 	Kiểm tra lại thông tin qua điện thoại.
2. Nội dung bài học: 
2.1. Lesson B
2.1.1. Listening 1
2.1.2. Listening 2
2.1. 3. Language focus: pronunciation - intonation
2.1.4. Practice
Bài 9: Telephone conferences						Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 
· Xác định được các mẫu câu nhận và gọi điện thoại trong các cuộc họp;
· Sử dụng được các mẫu câu để bày tỏ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý trong cuộc họp qua điện thoại;
· Minh họa được một cuộc họp qua điện thoại.
2. Nội dung bài học: 
2.1. Lesson A
2.1.1. Listening 1
2.1.2. Listening 2
2.1. 3. Language focus
2.1.4. Practice
     2.2. Lesson B
2.2.1. Preparation
2.2.2. Agenda
2.2.3. Practice
Bài 10:  Progress test						Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: 
· Sử dụng từ ngữ, mẫu câu, giọng điệu phù hợp khi nhận và trả lời điện thoại;
· Vận dụng những kỹ năng xử lý tình huống giao tiếp qua điện thoại để giải quyết các tình huống phát sinh;
· Lập kế hoạch và sắp xếp cuộc hẹn qua điện thoại;
· Thực hiện được cách để lại tin nhắn và ghi lại tin nhắn trên điện thoại;
· Minh họa được cuộc họp qua điện thoại.
2. Nội dung bài học: 
   - Progress test
Bài 11: General review   						Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: 
· Nhắc lại những kỹ năng xử lý tình huống giao tiếp qua điện thoại để giải quyết các tình huống phát sinh;
· Diễn đạt được cách nhận và trả lời điện thoại;
· Ôn lại cách ghi lại tin nhắn và các bước cần thiết khi để lại lời nhắn qua điện thoại;
· Lên kế hoạch và sắp xếp cuộc hẹn qua điện thoại;
· Sử dụng được từ ngữ, mẫu câu, giọng điệu phù hợp khi giao tiếp qua điện thoại.
2. Nội dung bài học: 
   2.1. Beginning and ending a call (Lesson B)
   2.2. Connecting people (Lesson B)
   2.3. Messages 2 (Lesson B)
   2.4. Appointments and arrangements (Lesson B)
   2.5. Recoded information (Lesson B)
   2.6. Telephone conferences (Lesson B)
IV. Lịch trình chi tiết:
	Tuần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số 
giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	1
	Lý thuyết
	1
	Bài 1: Answering the phone
- Giới thiệu chương trình môn học. 
- Phân công nhóm học tập.
- Giới thiệu một số cách trả lời điện thoại.
- Hướng dẫn đánh vần tên riêng bằng Tiếng Anh.
- Thực hành đọc số điện thoại bằng tiếng Anh và giới thiệu tên công ty qua điện thoại.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1] (trang 6 - 9) Unit 1, tra từ mới (nếu có).
.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Language focus, tài liệu [1], trang 7-9.
	

	2
	Lý thuyết
	1
	Bài 2: Beginning a call 
- Giới thiệu các mẫu câu khi cần làm rõ thông tin.
-Trình bày các bước khi gọi và trả lời điện thoại.
-Thực hành đề nghị gặp đối tượng cần giao tiếp qua điện thoại.
	· Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1] (trang 10 - 13), Unit 2.
- Yêu cầu sinh viên tra nghĩa của các từ/cụm từ mới của phần mở đầu,Trang 10.
- Yêu cầu sinh viên nghe trước track 2.2,phần listening 1, trang 12.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đọc và làm bài tập phần Language focus, tài liệu [1], trang 13.
	

	3
	Lý thuyết
	1
	Bài 3: Ending a call
- Giới thiệu cấu trúc câu sử dụng khi kết thúc cuộc gọi;
- Hướng dẫn các dấu hiệu kết thúc đàm thoại;
- Thực hành đưa ra yêu cầu và đề nghị khi kết thúc đàm thoại.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1] (trang 14 - 17) Unit 3.
- Yêu cầu sinh viên tra nghĩa tiếng Việt của các từ mới ở phần Listening 1.
- Yêu cầu sinh viên nghe trước track 3.2, phần Listening 2, trang 16.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	-Đọc và làm bài tập phần Language focus, tài liệu [1], trang 16.
- Consolidation, tài liệu [1], trang 18-19.
	

	4
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 4: Connecting people
- Giới thiệu từ vựng về tên các phòng chức năng trong công ty.
- Hướng dẫn cách đề nghị gặp một cá nhân hoặc phòng chức năng cụ thể qua điện thoại.
- Hướng dẫn cách thông báo và trả lời lại khi người cần gặp không có mặt.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1] (trang 20 - 21) Unit 5.
- Yêu cầu sinh viên nghe track 5.1, phần listening 1, trang 20.
- Yêu cầu sinh viên dịch tất cả các câu ở bài tập 2 – trang 21 sang tiếng Việt.

	
	Bài tập, thực hành
	1.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đọc và làm bài tập phần Language focus, tài liệu [1], trang 21. 
	

	5
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 4: Connecting people
(cont.)
- Hướng dẫn sử dụng giọng điệu phù hợp khi nhận và trả lời qua điện thoại.
- Thực hành đề nghị người gọi chờ điện thoại trong khi kết nối điện thoại.
	- Yêu cầu sinh viên ôn lại các nội dung đã học ở giờ trước.
- Đọc tài liệu [1] (trang 22 - 23), Unit 5.
- Yêu cầu sinh viên nghe track 5.2, phần listening 2,  trang 22.

	
	Bài tập, thực hành
	1.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đọc và làm bài tập phần Language focus, tài liệu [1], trang 23. 
	

	6
	Lý thuyết
	1
	Bài 5: Messages 2
- Giới thiệu mẫu câu sử dụng khi cần làm rõ thông tin.
- Trình bày các bước để lại lời nhắn trên điện thoại.
- Hướng dẫn thực hành kiểm tra chi tiết thông tin trên điện thoại.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1] (trang 28 - 31) Unit 7.
- Yêu cầu sinh viên nghe track 7.1, phần listening 1, trang 28.
- Yêu cầu sinh viên ôn lại cách đọc các số đếm từ 0 đến 99 trong tiếng Anh.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Consolidation, tài liệu [1], trang 32-33. 
	

	7
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 6: Commnunication problems
- Hướng dẫn cách xác định các vấn đề phát sinh khi giao tiếp qua điện thoại.
- Hướng dẫn cách giải quyết được vấn đề khi người gọi và nhận điện thoại không hiểu nhau.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1] (trang 34 - 35), Unit 9.
- Yêu cầu sinh viên tra nghĩa tiếng Việt của các từ/cụm từ mới của phần Listening 1 và Listening 2, trang 34.
- Yêu cầu sinh viên nghe track 9.1, phần Listening 1, 2; trang 34

	
	Bài tập, thực hành
	1.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đọc và làm bài tập phần Language focus, tài liệu [1], trang 35.
	

	8
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 6: Commnunication problems (cont)
- Thực hành xử lý được tình huống khi gặp sự cố kỹ thuật.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1], trang 36 - 37, Unit 9.
- Yêu cầu sinh viên nghe track 9.3, phần Listening 1, 2; trang 36
- Yêu cầu sinh viên dịch các câu ở phần Language focus,  trang 37 sang tiếng Việt

	
	Bài tập, thực hành
	1.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đọc và làm bài tập phần Language focus, tài liệu [1], trang 37.

	

	9
	Lý thuyết
	1
	Bài 7: Appointments and arrangements
- Hướng dẫn cách xác định lại thông tin, thay đổi và hủy cuộc hẹn.
- Hướng dẫn các bước khi kiểm tra chi tiết thông tin trên điện thoại.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1], trang 38 – 39, Unit 10.
- Yêu cầu sinh viên nghe track 10, phần Listening 1, 2; trang 38.
- Yêu cầu sinh viên tra nghĩa tiếng Việt của các từ/cụm từ mới ở phần Listening 2, trang 38.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đọc và làm bài tập phần Language focus, tài liệu [1], trang 41. 
	

	10
	Lý thuyết
	1
	Bài 7: Appointments and arrangements (cont.)
- Thực hành thực hiện được việc lập kế hoạch và sắp xếp cuộc hẹn qua điện thoại.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1], trang 40 – 41, Unit 10.
- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập
- Yêu cầu sinh viên nghe tất cả các câu của phần Listening 2, trang 40 và 41.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đọc và làm bài tập phần Language focus, tài liệu [1], trang 38.

	

	11
	Lý thuyết
	1
	Bài 8: Recorded information
- Hướng dẫn cách đề nghị ghi lại thông tin/ lời nhắn khi giao tiếp qua điện thoại.
- Hướng dẫn cách sử dụng giọng điệu phù hợp khi gọi và nhận điện thoại.
- Thực hành việc kiểm tra lại thông tin.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1],trang 42 – 45, Unit 11.
- Yêu cầu sinh viên nghe track 11.4 , phần Listening 2, trang 44
- Yêu cầu sinh viên dịch tất cả các câu của phần Language focus, trang 45 sang tiếng Việt.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đọc và làm bài tập phần Language focus, tài liệu [1], trang 45.
	

	12
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 9: Telephone conferences 
- Giới thiệu các mẫu câu nhận và gọi điện thoại trong các cuộc họp.
- Hướng dẫn sử dụng các mẫu câu khi bày tỏ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý trong cuộc họp qua điện thoại.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1], trang 52 – 53, Unit 14.
- Yêu cầu sinh viên dịch trang 52 sang tiếng Việt. 
- Yêu cầu sinh viên nghe track 14.2, phần Listening 2,  trang 53.


	
	Bài tập, thực hành
	1.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đọc và làm bài tập phần Language focus, tài liệu [1], trang 52. 
	

	13
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 9: Telephone conferences  (cont.)
-Thực hành thực hiện một cuộc họp qua điện thoại.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1], trang 54 – 56, Unit 14.
- Yêu cầu sinh viên đọc kỹ phần Agenda, trang 55.


	
	Bài tập, thực hành
	1.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đọc và làm bài tập phần Language focus, tài liệu [1], trang 54. 
-Làm bài tập phần Review, tài liệu [1], trang  56-57
	

	14
	Bài tập, thực hành
	0
	Bài 10: Progress test
- Kiểm tra.
	- Yêu cầu sinh viên ôn lại các bài đã học.

	
	Kiểm tra
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	
	Ôn tập Bài 1-9.
	

	15
	Lý thuyết
	0
	Bài 11: General review
- Ôn tập kiến thức của các bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
- Thông báo điểm quá trình.
	- Yêu cầu sinh viên ôn lại các bài đã học

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Ôn tập các bài đã học.
	



V. Điều kiện thực hiện môn học:
1.	Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết có trang bị hệ thống âm thanh.
2.	Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, âm ly, loa.
3.	Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu, bài tập nhóm.
4.	Các điều kiện khác
VI. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: 
1.1 .Kiến thức 
· Nhận biết được từ ngữ, mẫu câu khi nhận và trả lời điện thoại;
· Xác định được từ ngữ, mẫu câu trong các cuộc họp qua điện thoại;
· Nhận biết được cách lập kế hoạch và sắp xếp cuộc hẹn qua điện thoại;
· Chỉ ra được những kỹ năng xử lý tình huống giao tiếp qua điện thoại;
· Sắp xếp được các bước cần thiết khi để lại lời nhắn qua điện thoại;
· Trình bày được cách ghi lại lời nhắn qua điện thoại.
1.2 .Kỹ năng
· Sử dụng từ ngữ, mẫu câu, giọng điệu phù hợp khi nhận và trả lời điện thoại;
· Vận dụng những kỹ năng xử lý tình huống giao tiếp qua điện thoại để giải quyết các tình huống phát sinh;
· Lập kế hoạch và sắp xếp cuộc hẹn qua điện thoại;
· Thực hiện được cách để lại tin nhắn và ghi lại tin nhắn trong điện thoại;
· Thực hiện được các cuộc họp qua điện thoại.
1.3 . Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Biết làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
+ Có sáng kiến, chủ động, tích cực trong quá trình học tập;
+ Biết tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ kiến thức;
+ Nhận thức được tầm quan trọng của môn học là kiến thức, kỹ năng cần thiết để hỗ trợ cho công việc sau này.
2. Phương pháp:
Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá quá trình và thi kết thúc môn học. Thang điểm cụ thể như sau: 
2.1 Hoạt động quá trình 40%, trong đó có các hình thức đánh giá sau:
	Hình thức
	Tỷ trọng
	Thang điểm

	
	
	A (8.1 -10)
	B (6.6 – 8.0)
	C (5 – 6.5)
	D (0 – 4.9)

	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm diện
	20 %
	- Tham dự lớp học đầy đủ: 10đ
-Vắng 1 buổi có phép: 8đ
	- Vắng 1 buổi không phép: 6,6đ

	-Vắng 2 buổi không phép: 5,0đ
	-Vắng 3 buổi không phép :0đ

	
	Điểm cộng cá nhân và nhóm trong quá trình học lý thuyết, làm bài tập, thảo luận nhóm.
	15 %
	Tham gia xây dựng phát biểu 16-20  lần trở lên trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu từ 12 - 16 lần trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu từ 10 - 12 lần trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu dưới 9  lần trong suốt quá trình học.

	
	Bài tập trên lớp
	10 %
	- Đoạn hội thoại theo cặp có nội dung, phát âm, phong cách đúng  80% - 100%
	- Đoạn hội thoại theo cặp có nội dung, phát âm, phong cách đúng  65% - 79%
	- Đoạn hội thoại theo cặp có nội dung, phát âm, phong cách đúng  50-65%
	- Đoạn hội thoại theo cặp có nội dung, phát âm, phong cách đúng dưới 50%

	
	Kiểm tra miệng, 15 phút (1 lần)
	15%
	- Đoạn hội thoại theo cặp có nội dung, phát âm, phong cách đúng  80% - 100%
-Trả lời câu hỏi cá nhân có nội dung và phát âm chính xác, phản xạ nhanh 75%-100%
	- Đoạn hội thoại theo cặp có nội dung, phát âm, phong cách đúng  65% - 79%
- Trả lời câu hỏi cá nhân có nội dung và phát âm chính xác, phản xạ nhanh 60%-75%
	- Đoạn hội thoại theo cặp có nội dung, phát âm, phong cách đúng  50-65%

- Trả lời câu hỏi cá nhân có nội dung và phát âm chính xác, phản xạ nhanh 50 %-65%
	- Đoạn hội thoại theo cặp có nội dung, phát âm, phong cách đúng dưới 50%
- Trả lời câu hỏi cá nhân có nội dung và phát âm chính xác, phản xạ nhanh dưới 50%.

	Kiểm tra định kỳ
	Kiểm tra định kỳ (vấn đáp) 
	40 %
	- Đoạn hội thoại theo cặp có nội dung, phát âm, phong cách đúng  80% - 100%

-Trả lời câu hỏi cá nhân có nội dung và phát âm chính xác, phản xạ nhanh 75%-100%
	- Đoạn hội thoại theo cặp có nội dung, phát âm, phong cách đúng  65% - 79%
- Trả lời câu hỏi cá nhân có nội dung và phát âm chính xác, phản xạ nhanh 60%-75%
	- Đoạn hội thoại theo cặp có nội dung, phát âm, phong cách đúng  50-65%

- Trả lời câu hỏi cá nhân có nội dung và phát âm chính xác, phản xạ nhanh 50 %-65%
	- Đoạn hội thoại theo cặp có nội dung, phát âm, phong cách đúng dưới 50%
- Trả lời câu hỏi cá nhân có nội dung và phát âm chính xác, phản xạ nhanh dưới 50%.

	Tổng cộng
	100%
	
	
	
	



2.2. Thi kết thúc môn học 60%, đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức vấn đáp.
- Nội dung: Vận dụng các từ vựng và thuật ngữ về giao tiếp qua điện thoại để giải quyết các tình huống giả định của đề thi.
- Tiêu chí đánh giá: 



	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	TỔNG CỘNG

	Đàm thoại (6 điểm)
	Vấn đáp (4 điểm)
	

	Nội dung
	Độ chính xác 
	Độ trôi chảy 
	Phong cách 
	Nội dung 
	Phát âm/ngữ pháp
	Phản xạ 
	

	3 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	2 điểm
	 1 điểm
	1 điểm
	10 điểm



VII. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Chương trình môn học Tiếng Anh giao tiếp qua điện thoại gồm 02 tín chỉ, được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên  cao đẳng  ngành tiếng Anh Thương mại.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy và học tập:
· Đối với giảng viên:
· Sử dụng phương pháp giảng giải, thuyết trình, phát vấn. 
· Sử dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm.
· Phân cặp, nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau. Giao nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của sinh viên.
· Đối với người học:
· Làm việc theo cặp, nhóm, trao đổi lẫn nhau và trình bày kết quả.
· Tích cực, chủ động và sáng tạo trong các hoạt động học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Cách nhận và trả lời điện thoại; cách ghi lại tin nhắn và các bước cần thiết khi để lại lời nhắn qua điện thoại; các kỹ năng xử lý tình huống giao tiếp qua điện thoại; cách lập kế hoạch và sắp xếp cuộc hẹn qua điện thoại.
· Giảng viên phải cung cấp và giới thiệu chương trình môn học cho sinh viên vào buổi học đầu tiên.
· Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài học theo chương trình môn học và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng dạy học.
· Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng chương trình môn học để đảm bảo chất lượng học tập.
4. Tài liệu tham khảo:
 [1] Barbara, G. & Tony, G. (2002). Essential Telephoning in English. Cambrige: Cambrige University Press
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